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NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠC THÀNH KHÓA II 

NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số: 10 

Gồm các Tổ dân phố: Tô Vĩnh Diện, Đông Lân, Điện Biên, Hàng Đồng, Triệu Quốc Đạt, Nguyễn Du, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Đông Bắc Ga 1, 

Đông Bắc Ga 2, Nam, Bắc, Trung, Đàm, Thắng, Lợi 1, Lợi 2 

  

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Anh Dũng 12/12/1966 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Giang, tỉnh 

Thanh Hóa 

SN 52 Tô 

Vĩnh Diện, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

và  

Công 

đoàn 

  Sơ cấp   

Hưu trí, Bí 

thư chi bộ, Tổ 

trưởng Tổ dân 

phố 

Tổ dân phố Tô 

Vĩnh Diện 
05/12/1989 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 

  

2 Lê Bá Hải 03/01/1982 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Phú, tỉnh 

Thanh Hoá 

Lô 37 LK 10 

Khu đô thị 

mới Đông 

Sơn, phường 

Đông Quang, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Xây 

dựng 

dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

Thạc sĩ 

Kĩ thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

Cao cấp 

Cử nhân 

tiếng 

Anh 

Phó Bí thư 

Đảng uỷ, Chủ 

tịch UBND 

phường 

UBND 

phường Hạc 

Thành 

11/03/2011     

3 
Nguyễn Thị 

Nghiêm 
01/10/1972 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Vinh 

Lộc, thành 

phố Huế 

01A301 phố 

Đông Bắc 

Ga, đường 

Dương Đình 

Nghệ, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư 

phạm 

Toán 

  Cao cấp 
Tiếng 

Anh B1 

Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng 

Trường THCS 

Điện Biên 
10/8/1996     



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 Lê Thị Thuỳ 18/5/1984 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Phú, tỉnh 

Thanh Hoá 

P1301 Nhà 

công vụ 

Z111, 284 

đường Bà 

Triệu, 

phường Hàm 

Rồng, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Tin học 
    

Tiếng 

Anh 

Toefl 

Giáo viên 
Trường THCS 

Điện Biên 
05/8/2013     

5 
Nguyễn Văn 

Thương 
10/02/1981 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc tịch 

Việt Nam và 

không trong thời 

gian thực hiện 

thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch 

quốc gia khác 

Kinh Không 

Phường Tây 

Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

SN 68 

Nguyễn 

Quỳnh, 

phường Hạc 

Thành 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp Kế 

toán 

  Sơ cấp   

Lao động tự 

do, Tổ trưởng 

Tổ ANXH  

Tổ dân phố Tô 

Vĩnh Diện 
03/11/2023     

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 
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